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Hai 

16/12 

Sáng 

 1 43 HĐTN 

SHDC: Kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22-12: 

Cháu yêu chú bộ đội 

- Kết nạp đội 

 

2 99 Tiếng Việt 

Bài 27: Đọc: Nếu em có một khu vườn 

Quyền con người: Quyền được học tập, được yêu 

thương, chăm sóc từng ước mơ, tạo động lực để 

ước mơ trẻ thơ chắp cánh 

BGĐT,BN 

3 15 Mĩ thuật 
Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử 

dụng – Tiết 1 
 

4 71 Toán 
Bài 30: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường 

thẳng song song (Tiết 2) – (V: Bài 1) 
BGĐT,BN 

Chiều 5 100 Tiếng Việt Bài 27: LTVC: Dấu gạch ngang – (V: Bài 2,3) BGĐT,BN 

6 57 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities – Lesson 2  

7 47 Bổ trợ Toán Củng cố và mở rộng Toán BGĐT,BN 

Ba 

17/12 

Sáng 

1 101 
Tiếng Việt Bài 27: Viết : Luyện viết đoạn văn miêu tả con vật 

– (V: Bài 2)  
BGĐT,BN 

2 29 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 2)  

3 15 Tin học Bài 15: Chèn hình ảnh vào văn bản  

4 72 Toán 
Bài 31: Hình bình hành, hình thoi – Tiết 1 – Bài 

1,2,3 – (V: Bài 3) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 29 LS – ĐL 

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội – Tiết 2 

* GDĐP: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long 

* CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản trên 

Internet về Thăng Long – Hà Nội 

- Trình bày được các sản phẩm số như tranh ảnh, 

văn bản,…đã tìm kiếm hoặc sắp xếp, biên tập 

BGĐT,BN 

6 58 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities – Lesson 2  

7 15 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

8 48 Bổ trợ TV Củng cố và mở rộng Tiếng Việt BGĐT,BN 

 

Tư 

18/12 

 

Sáng 

1 102 Tiếng Việt 

Bài 28: Đọc: Bốn mùa mơ ước (Tiết 1) 

* Quyền con người: Quyền được học tập, được 

yêu thương, chăm sóc từng ước mơ, tạo động lực 

để ước mơ trẻ thơ chắp cánh 

BGĐT,BN 

2 103 Tiếng Việt 
Bài 28: Đọc: Bốn mùa mơ ước (Tiết 2) – LT (V: 

Bài 2) 
BGĐT,BN 

3 73 
Toán Bài 31: Hình bình hành, hình thoi – Tiết 2 – Bài 

1,2,3 – (V: Bài 2) 
BGĐT,BN 

4 15 
Toán – TA END-OF-TERM TEST 1: Listening + Reading + 

Writing (Kiểm tra cuối học kì 1) 
 

Chiều 5 44 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực thực hiện BGĐT,BN 



nhiệm vụ ở trường 

6 15 Đạo đức 

Bài 4: Tôn trọng tài sản của người khác (Tiết 2) 

* Quyền con người: GD quyền được bảo vệ khỏi 

sự bóc lột sức lao động. Quyền được tham gia lao 

động phù hợp với khả năng. Bổn phận đối với 

cộng đồng, xã hội. Bổn phận đối với bản thân. 

* CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản trên 

internet về quy định tài sản của người khác 

BGĐT,BN 

7 15 Âm nhạc Thường thức âm nhạc: Pi-tơ (Peter) và chó sói  

8 59 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities – Lesson 3  

Năm 

19/12 

Sáng 

1 104 

Tiếng Việt Bài 28: Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con 

vật 

KNS: Biết được biểu hiện của tư duy sáng tạo và 

nguyên nhân dẫn đến thiếu tính sáng tạo 

BGĐT,BN 

2 60 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities – Lesson 3  

3 74 Toán 
Bài 31: Hình bình hành, hình thoi – Tiết 3 – Bài 

1,2,3,4 – (V: Bài 1,2) 
BGĐT,BN 

4 28 LS – ĐL 

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội – Tiết 3 

* GDĐP: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long 

* CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản trên 

Internet về Thăng Long – Hà Nội 

- Trình bày được các sản phẩm số như tranh ảnh, 

văn bản,…đã tìm kiếm hoặc sắp xếp, biên tập 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 29 TALK Unit 5 – Part 2  

6 15 Công nghệ Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 3) BGĐT,BN 

7 29 Khoa học Bài 15: Thực vật cần gì để sống? (Tiết 2) BGĐT,BN 

Sáu 

20/12 

Sáng 

1 98 Tiếng Việt Bài 26: Nói và nghe: Ước mơ của em BGĐT,GN 

2 70 
Toán Bài 30: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường 

thẳng song song (Tiết 1) 
BGĐT,GN 

3 30 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 3)  

4 30 Khoa học Bài 15: Thực vật cần gì để sống? (Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 

5 49 Bổ trợ Toán Củng cố và mở rộng Toán BGĐT,BN 

6 45 HĐTN 

SHL: Sinh hoạt theo chủ đề: Hợp tác thực hiện 

nhiệm vụ 

* GD LSĐP: Làng văn hóa – du lịch các dân tộc 

Việt Nam 

BGĐT,BN 

7 30 TALK FIRST-TERM TEST (L, R & W) 1/1  

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 12  tháng 12  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 



 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 


